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Đơn vị tính: Đồng

STT NỘI DUNG KIỂM TRA SỨC KHỎE NAM
NỮ

(Có gia
đình)

NỮ
(Độc thân)

GHI
CHÚ

I KHÁM LÂM SÀNG

- Khám nội 100,000 100,000 100,000
- Khám ngoại (da liễu) 100,000 100,000 100,000
- Khám răng, hàm, mặt 100,000 100,000 100,000
- Khám mắt 100,000 100,000 100,000
- Khám tai mũi họng 100,000 100,000 100,000

- Khám phụ khoa (đối với nữ có gia
đình) 100,000

- Hồ sơ - Kết luận 70,000 70,000 70,000

II KHÁM CẬN LÂM SÀNG

1 Xét nghiệm máu
Huyết học

- Định nhóm máu hệ ABO 65,000 65,000 65,000
- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 78,000 78,000 78,000

Xét nghiệm miễn dịch: Viêm gan B, C
- HBsAg miễn dịch bán tự động 78,000 78,000 78,000

- Anti-HBs (HBsAb) miễn dịch bán tự
động 100,000 100,000 100,000

- HBc total miễn dịch bán tự động 160,000 160,000 160,000
- HBeAb miễn dịch bán tự động 182,000 182,000 182,000
- HBeAg miễn dịch bán tự động 150,000 150,000 150,000
- HCV Ab miễn dịch bán tự động 130,000 130,000 130,000

Hóa sinh
- Định lượng Glucose 40,000 40,000 40,000
- Định lượng HbA1C 140,000 140,000 140,000
- Định lượng Urê máu 40,000 40,000 40,000
- Định lượng Creatinin 40,000 40,000 40,000
- Đo hoạt độ AST (GOT) 42,000 42,000 42,000
- Đo hoạt độ ALT (GPT) 42,000 42,000 42,000
- Đo hoạt độ GGT 40,000 40,000 40,000
- Định lượng Acid Uric 40,000 40,000 40,000
- Định lượng Cholesterol toàn phần 40,000 40,000 40,000
- Định lượng HDL-C 40,000 40,000 40,000
- Định lượng LDL-C 40,000 40,000 40,000



- Định lượng Triglycerid 40,000 40,000 40,000
- Định lượng Bilirubin toàn phần 54,000 54,000 54,000
- Định lượng Bilirubin trực tiếp 54,000 54,000 54,000

Xét nghiệm tầm soát ung thư
- Alpha AFP (gan) 150,000 150,000 150,000
- Định lượng Beta2 Microglobulin 100,000 100,000 100,000
- Định lượng CA 15-3 (vú) 180,000 180,000 180,000

- Định lượng CA 72.4 (tầm soát K dạ
dày) 190,000 190,000 190,000

- Định lượng CA12.5 (K buồng trứng) 180,000 180,000 180,000
- Định lượng CA19-9 (dạ dày, mật, tụy) 160,000 160,000 160,000
- Định lượng CEA (vú, dạ dày, đại tràng) 150,000 150,000 150,000
- Định lượng Cyfra 21-1(phổi) 143,000 143,000 143,000

- Định lượng PSA toàn phần (tiền liệt
tuyến) 163,000

- LDH (bạch cầu) 40,000 40,000 40,000
- Thyroglobulin (tuyến giáp) 226,000 226,000 226,000

Vi sinh:

- Helicobacter Plyori (XN. hơi thở Ure
C13) 900,000 900,000 900,000

- Gnathostoma (Giun đầu gai) 377,000 377,000 377,000

- Strongyloides stercoralis (Giun lươn)
Ab 377,000 377,000 377,000

- Toxocara (Giun đũa chó, mèo) Ab 377,000 377,000 377,000
- Fasciola (Sán lá gan lớn) Ab 200,000 200,000 200,000
2 Xét nghiệm nước tiểu:
- Tổng phân tích nước tiểu 50,000 50,000 50,000

3 Xét nghiệm phân (Khi có chỉ định
BS)

4 Giải phẫu bệnh
- Pap'mear (papanicolaou)(đối với nữ) 215,000
5 Thăm dò chức năng:
- Điện tim thường 50,000 50,000 50,000
- Siêu âm ổ bụng 80,000 80,000 80,000
- Siêu âm tuyến giáp 100,000 100,000 100,000
- Siêu âm tuyến vú 80,000 80,000
- Siêu âm Dopper tim 250,000 250,000 250,000
- Siêu âm đầu dò âm đạo (đối với nữ) 250,000

Nội soi (Khi có chỉ định của bác sĩ) tại BV
6 Chẩn đoán hình ảnh
- Chụp X quang tim phổi kỹ thuật số 100,000 100,000 100,000

- Chụp (CT) cắt lớp vi tính toàn thân (3
vị trí) 3,400,000 3,400,000 3,400,000 tại BV



7 Kỹ thuật khác
- Nội soi tai, mũi, họng 300,000 300,000 300,000
- Soi đáy mắt 60,000 60,000 60,000

- Đo mật độ xương bằng PP.DEXA (2 vị
trí) 300,000 300,000 300,000 tại BV

Tổng cộng 10,808,000 11,290,000 10,725,000

Ghi chú:
1 Biểu giá trên là giá kiểm tra sức khỏe được tổ chức tại Bệnh viện Thống Nhất

Nếu có nhu cầu khám tại cơ quan, đơn vị thì sẽ có phụ thu 10% tính trên tổng thu.
2 Trong quá trình khám kiểm tra sức khỏe nếu có dấu hiệu nghi ngờ bệnh sẽ chỉ định khám

bổ sung và làm thêm các xét nhiệm, thăm dò chức năng chuyên sâu (tính theo Bảng giá
quy định của Bệnh viện)

3 Vui lòng liên hệ: Bộ phận Chăm sóc khách hàng (Phòng QLCL-CTXH)
Điện thoại: 028.39770528 . Hoặc 0932869286 (CN.Hà); Hoặc 0913601094 (ThS.Lin)

Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp và phục vụ chu đáo !


